
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6
TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 10

KẾ HOẠCH CHĂM  SÓC GIÁO DỤC LỚP: CHỒI 2
TUẦN 01 - THÁNG 3/2025 (3/3/2025-7/2/2025)

NỘI DUNG THỨ HAI
3/3//2025

THỨ BA
4/3/2025

THỨ TƯ
5/3/2025

THỨ NĂM
6/3/2025

THỨ SÁU
7/3/2025

ĐÓN TRẺ Trò chuyện về ngày 8/3.
Bé nói được những điều bé thích, không thích những việc gì bé có thể làm được.
Nhắc nhở trẻ rửa tay trước khi vào lớp

THỂ DỤC 
SÁNG

Hô hấp: động tác gà gáy.
Tay 2: Tay sang ngang lòng bàn tay ngửa ,tay sau gáy
Bụng 1: Hai tay giơ cao , khom người, tay chạm mũi chân
Chân 1: Bước 1 chân ra phía trước khuy gối
Bật 2: Bật tách chụm chân

GIỜ HỌC GH1: PTCĐ Ngày 8/3
GH2: Bé tô màu nền 
thiệp, cắt hoa và lá 

GH1: Đi trong 
đường hẹp nhảy qua 
mương GH2: Cho 
trẻ nghe bài hát “Inh 
lả ơi” 

GH1: Kể chuyện"Qua 
đường"    
GH2: Đọc thơ “Đèn 
giao thông”

GH1: So sánh cao - 
thấp ba đối tượng
GH2: Bé làm bài 
tập toán trang 24

GH1: Làm thiệp 
tặng Mẹ         
GH2: Làm quen bài 
hát “Quà 8/3”

CHƠI 
TRONG LỚP

Góc Xây dựng: Bé xây khu vực ngã tư đường phố, xây từng khu nhà cao tầng, khu vui chơi, công viên , vườn 
hoa, ...

Góc Phân vai: trẻ chơi đóng vai gia đình, bán quán nước giải khát, bác sĩ, biết phân vai chơi, thể hiện vai 
chơi, giao tiếp khi chơi…

Góc Tạo hình: in hoa, vẽ hoa, làm hoa từ đất nặn…

Góc Âm nhạc: Trẻ hát, vận động theo nhạc các bài hát về ngày 8/3….

Góc Làm quen với Toán: Chơi phân loại các PTGT, Chơi cấp hình hình học các PTGT, Xếp theo qui  luật, 
chơi tìm đôi, cờ đô mi nô, 



Góc Văn học: trẻ kể chuyện theo trang, với rối tay  với câu chuyện qua đường…..

Góc thư viện:Trẻ đọc sách, truyện, (nhắc nhở trẻ biết lật sách nhẹ nhàng, cất  sách  đúng nơi)
CHƠI 

NGOÀI 
TRỜI

- Quan sát: xe máy 

TCDG: Thảy vòng vào cổ chai, bánh xe quay 

TCVĐ: Chạy liên tục theo hướng thẳng 15m trong khoảng 10 giây, Bật qua vật cản cao 10-15cm, Nhảy lò cò 
3m.

- Bé chơi tự do với  nước  với  cát, với  đồ  chơi  trong  sân  trường.

VỆ SINH
ĂN

NGỦ

Bé biết tự lấy thức ăn theo nhu cầu.
Tiếp tục rèn thao tác rửa tay, lau mặt cho trẻ.
Rèn trẻ  sắp xếp  đồ dùng sau ăn đúng nơi.
Trẻ biết tự trải chiếu, nệm đúng nơi, ngủ ngoan….
GDVSRM : Ôn  “ Thức ăn tốt cho răng và nướu ”

HOẠT 
ĐỘNG 
CHIỀU

Hát các bài hát về 
8/3: ngày 8/3, ngày 
vui 8/3

-Tô màu tranh tặng 
bà

- Sưu tầm hình ảnh, 
tranh ảnh về các 
PTGT
    - Cắt hình từ sách 
báo, ảnh...

-Nghe hát bài hát chủ 
đề giao thông

Hát các bài hát về 
8/3: ngày 8/3, ngày 
vui 8/3



TUẦN 02 - THÁNG 3/2025 (10/3/2025– 14/3/2025)

NỘI DUNG THỨ HAI 
10/3/2025

THỨ BA 
11/3/2025

THỨ TƯ
 12/3/2025

THỨ NĂM 
13/3/2025

THỨ SÁU 
14/3/2025

ĐÓN TRẺ Nhắc nhở các bé đi học đúng giờ để tập thể dục sáng cůng bạn 

Rửa tay trước khi vào lớp 

THỂ DỤC SÁNG Hô hấp: động tác gà gáy.
Tay 2: Tay sang ngang lòng bàn tay ngửa ,tay sau gáy
Bụng 1: Hai tay giơ cao , khom người, tay chạm mũi chân
Chân 1: Bước 1 chân ra phía trước khuy gối
Bật 2: Bật tách chụm chân

GIỜ HỌC GH1: : PTCĐ Ôtô
 GH2: Đọc thơ “Mẹ 
đố bé”

GH1: Bước đi liên 
tục trên ghế thể 
dục và trên vạch 
kẽ sẵn trên sàn      
GH2:Trẻ nghe bài 
hát "Em đi qua 
ngã tư đường phố"

GH1: Vẽ ô tô                                                                                   
GH2:Trẻ vận động 
theo giai điệu bài 
hát  "Em đi qua ngã 
tư đường phố"

GH1: Kể chuyện 
"Kiến con đi ôtô"                                               
GH2:Thực hiện 
tập “Bé làm quen 
với chữ viết” 
trang 25

GH1: o sánh số 
lượng và làm quen 
các từ: ít, nhiều, 
nhiều hơn, ít hơn   
GH2:Bé làm bài tập 
toán trang 13

CHƠI TRONG LỚP Góc Xây dựng: Bé xây khu vực ngã tư đường phố, xây từng khu nhà cao tầng, khu vui chơi, công 
viên , vườn hoa, ...

Góc Phân vai: trẻ chơi đóng vai gia đình, bán quán nước giải khát, bác sĩ, biết phân vai chơi, thể 
hiện vai chơi, giao tiếp khi chơi…

Góc Tạo hình: vẽ, nặn, xé,dán  làm PGTG  đường thủy, đường  hàng không bằng  NVL

Góc Âm nhạc: Bé là ca sĩ, vỗ và hát những bài hát : Em đi qua ngã tư đường phố , …

Góc Làm quen với Toán: Chơi phân loại các PTGT, Chơi cấp hình hình học các PTGT, Xếp theo 
qui  luật, chơi tìm đôi, cờ đô mi nô, 



Góc Văn học: trẻ kể chuyện theo trang, với rối tay  với câu chuyện qua đường…..

Góc thư viện:Trẻ đọc sách, truyện, (nhắc nhở trẻ biết lật sách nhẹ nhàng, cất  sách  đúng nơi)

CHƠI NGOÀI TRỜI - Quan sát: Mô hình ô tô 

TCDG: Thảy vòng vào cổ chai, bánh xe quay 

TCVĐ: Ô tô vào bến, Đèn xanh đèn đỏ

- Bé chơi tự do với  nước  với  cát, với  đồ  chơi  trong  sân  trường.

VỆ SINH
ĂN

NGỦ

Giáo dục trẻ ăn xong hạn chế chạy  nhảy nhiều.

Biết vệ sinh cá nhân sạch sẽ trước  khi ngủ.

Quan sát, sữa sai khi trẻ thực hiện 6 bước rửa tay.

Rèn kỹ năng lau mặt, hất khăn cho trẻ

Nhắc nhở trẻ ăn hết xuất, không nói chuyện trong giờ ăn.

Giáo dục trẻ ăn xong hạn chế chạy  nhảy nhiều.

HOẠT ĐỘNG CHIỀU Vẽ tô màu tranh các 
PTGT đường  bộ

Cho trẻ nghe các 
bài hát về chủ 
điểm  PTGT

Cho trẻ vẽ và tô 
màu PTGT đường 
thủy

Trẻ xem tivi về luật 
giao thông

Ôn bài thơ “Mẹ đố 
bé”



TUẦN 03 - THÁNG 3/2025 (17/3/2025 – 21/3/2025)

NỘI DUNG THỨ HAI
17/3/2025

THỨ BA
18/3/2025

THỨ TƯ
19/3/2025

THỨ NĂM
20/3/2025

THỨ SÁU
21/3/2025

ĐÓN TRẺ Trò chuyện với trẻ về phương tiện giao thông đường bộ
Bé nói được những điều bé thích, không thích những việc gì bé có thể làm được.
Nhắc nhở trẻ phải rửa tay trước khi vào lớp

THỂ DỤC 
SÁNG

Hô hấp: động tác gà gáy.
Tay 2: Tay sang ngang lòng bàn tay ngửa ,tay sau gáy
Bụng 1: Hai tay giơ cao , khom người, tay chạm mũi chân
Chân 1: Bước 1 chân ra phía trước khuy gối
Bật 2: Bật tách chụm chân

GIỜ HỌC GH1: PTCĐ Xe máy                                                
GH2: Thực hiện tập 
“Bé làm quen với chữ 
viết” trang 26

GH1: Đi trong đường 
hẹp quẹo trái quẹo 
phải theo biển báo chỉ 
dẫn
GH2: Trẻ nghe bài hát 
"Đường em đi" 

GH1: Đo độ dài một 
đối tượng bằng một 
đơn vị đo  
GH2: Bé làm bài tập 
toán trang 25

GH1: VĐTN vỗ tiết 
tấu chậm "Bạn ơi 
có biết"        
GH2: Thực hiện tập 
“Bé làm quen với 
chữ viết” trang 27

GH1: Bé kể lại câu 
chuyện "Qua 
đường"      
GH2: Bé làm bài 
tập tạo hình trang 
14

CHƠI 
TRONG LỚP

Góc Xây dựng: Bé xây khu vực ngã tư đường phố, xây từng khu nhà cao tầng, khu vui chơi, công viên , vườn 
hoa, ...

Góc Phân vai: trẻ chơi đóng vai gia đình, bán quán nước giải khát, bác sĩ, biết phân vai chơi, thể hiện vai 
chơi, giao tiếp khi chơi…

Góc Tạo hình: Cho trẻ thực hiện vẽ xe ô tô , dán oto , thuyền , ...

Góc Âm nhạc: Bé là ca sĩ, vỗ và hát những bài hát : Em đi qua ngã tư đường phố , … 



Góc Làm quen với Toán: Chơi phân loại các PTGT, Chơi cấp hình hình học các PTGT, Xếp theo qui  luật, 
chơi tìm đôi, cờ đô mi nô, 

Góc Văn học: Kể lại chuyện hoa cúc trắng với nhân vật rời, các truyện đã biết : Kiến con đi oto, qua đường 

Góc thư viện:Trẻ đọc sách, truyện, (nhắc nhở trẻ biết lật sách nhẹ nhàng, cất  sách  đúng nơi)

CHƠI
NGOÀI 
TRỜI

- Quan sát: xe máy 

TCDG: Thảy vòng vào cổ chai, bánh xe quay 

TCVĐ: Ô tô vào bến, Đèn xanh đèn đỏ

- Bé chơi tự do với  nước  với  cát, với  đồ  chơi  trong  sân  trường.

VỆ SINH
ĂN

NGỦ

- Trẻ biết tự múc thức ăn theo nhu cầu:  Xúc thức ăn vừa  đủ,  bỏ vá nhẹ nhàng.

  - Kiểm tra thao tác chải răng 

  - Nhắc nhở trẻ tự xúc ăn, ăn hết xuất, không nói chuyện trong giờ ăn.

  - Lấy đúng gối, ngủ đúng vị trí bạn trai - bạn gái.

- GDVSRM: Ôn bài 1: Tại sao răng quan trọng?

HOẠT 
ĐỘNG 
CHIỀU

Hát các bài hát : “Em 
đi qua ngã tư đường 
phố”

Đọc thơ : Đèn giao 
thông  

Xem video ke truyện: 
Kiến con đi ô tô 

xem ca nhạc về 
PTGT

Trẻ xem các clip phát 
triển tình cảm, xã hội 
và kỹ năng sống.



TUẦN 04 - THÁNG 3/2025 (24/3/2025 – 28/3/2025)
NỘI DUNG THỨ HAI 

24/3/2025
THỨ BA   
25/3/2025

THỨ TƯ 
26/3/2025

THỨ NĂM 
27/3/2025

THỨ SÁU 
28/3/2025

ĐÓN TRẺ Trò chuyện về các phương tiện giao thông đường thủy 
Nhận ra sự khác biệt giữa các bạn.=> tôn trọng các bạn
Trao đổi với phụ huynh về sức khỏe của bé, hỏi thăm trẻ nghỉ những ngày trước
Nhắc nhở trẻ rửa tay trước khi vào lớp
Trẻ cùng cô sắp xếp bàn ăn và đồ dùng đồ chơi các góc

THỂ DỤC SÁNGHô hấp: động tác gà gáy.
Tay 2: Tay sang ngang lòng bàn tay ngửa ,tay sau gáy
Bụng 1: Hai tay giơ cao , khom người, tay chạm mũi chân
Chân 1: Bước 1 chân ra phía trước khuy gối
Bật 2: Bật tách chụm chân

GIỜ HỌC GH1: PTCĐ Thuyền                       
GH2:Trẻ làm tập 
khám phá khoa học 
13

GH1: Bật qua vật 
cản cao 10cm      
GH2:Trẻ nghe bài 
hát "Chiếc thuyền 
nan"

GH1 Cắt dán 
thuyền                                                  
GH2:Trẻ vận động 
theo giai điệu bài 
hát "Chiếc thuyền 
nan"

GH1: Kể truyện: 
Thỏ con đi học                      
GH2:Thực hiện tập 
“Bé làm quen với 
chữ viết” trang 28

GH1:So sánh chiều 
dài 3 đối tượng( dài 
nhất-ngắn hơn-ngắn 
nhất)
GH2:Đọc thơ “Tàu 
thủy”

CHƠI TRONG 
LỚP

Góc Xây dựng: Bé xây khu vực ngã tư đường phố, xây từng khu nhà cao tầng, khu vui chơi, công viên , 
vườn hoa, ...

Góc Phân vai: trẻ chơi đóng vai gia đình, bán quán nước giải khát, bác sĩ, biết phân vai chơi, thể hiện vai 
chơi, giao tiếp khi chơi…



Góc Tạo hình: in hoa, vẽ hoa, làm hoa từ đất nặn…

Góc Âm nhạc: Trẻ hát, vận động theo nhạc các bài hát về ngày 8/3….

Góc Làm quen với Toán: Chơi phân loại các PTGT, Chơi cấp hình hình học các PTGT, Xếp theo qui  
luật, chơi tìm đôi, cờ đô mi nô, 

Góc Văn học: trẻ kể chuyện theo trang, với rối tay  với câu chuyện qua đường…..

Góc thư viện:Trẻ đọc sách, truyện, (nhắc nhở trẻ biết lật sách nhẹ nhàng, cất  sách  đúng nơi)
CHƠI

NGOÀI TRỜI
- Quan sát: Mô hình tàu thủy 

TCDG: Thảy vòng vào cổ chai, bánh xe quay 

TCVĐ: Ô tô vào bến, Đèn xanh đèn đỏ

- Bé chơi tự do với  nước  với  cát, với  đồ  chơi  trong  sân  trường.
VỆ SINH

ĂN
NGỦ

Bé biết tự lấy thức ăn theo nhu cầu, ăn hết xuất.
Trẻ biết tự trải chiếu, nệm đúng nơi, ngủ ngoan….
Kiểm tra thao tác chải răng tổ 1,4 (chú ý nhắc nhở trẻ mở nước nhỏ vừa đủ,  không  xô  đẩy, đùa giỡn 
trong nhà vệ sinh)
Nhắc nhở trẻ tự xúc ăn, ăn hết xuất, không nói chuyện trong giờ ăn.

HOẠT ĐỘNG 
CHIỀU

Hát “Em đi chơi 
thuyền”

Làm sách, album, 
sưu tầm nhũng tranh 
ảnh, hình ảnh về các 
loại PTGT đường 
thủy

Làm sách, album, 
sưu tầm nhũng tranh 
ảnh, hình ảnh về các 
loại PTGT đường 
thủy 

 Sưu tầm những hình 
ảnh những thức ăn có 
lợi cho răng
Xem clip kể truyện

Làm tập bé tìm hiểu 
thế giới xung quanh

Xem câu chuyện 
về các PTGT




